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Trường THCS Thị trấn Văn Điển

Học kỳ 1

Năm học 2021-2022

Lớp 6A1

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Toán TIN LS&ĐL(SỬ) Toán Ngoại ngữ

2 HĐTN LS&ĐL(ĐỊA) Văn học KHTN(HÓA) GDDP Văn học

3 Âm nhạc Công nghệ CD Mỹ thuật GDTC (TD) Toán

4 KHTN(HÓA) Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC (TD) Văn học KHTN(HÓA)

5 Toán KHTN(HÓA) HĐTN,HN(SH) Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A2

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Mỹ thuật KHTN(HÓA) CD TIN Văn học

2 KHTN(HÓA) GDDP Ngoại ngữ Toán Văn học Văn học

3 LS&ĐL(SỬ) Toán Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Âm nhạc GDTC (TD) GDTC (TD) KHTN(HÓA) HĐTN LS&ĐL(ĐỊA)

5 Văn học Toán HĐTN,HN(SH) KHTN(HÓA)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A3

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Văn học KHTN(HÓA) KHTN(HÓA) GDTC (TD) Toán

2 HĐTN Văn học LS&ĐL(ĐỊA) LS&ĐL(SỬ) CD Toán

3 Văn học Âm nhạc GDTC (TD) Toán Toán Ngoại ngữ

4 TIN Mỹ thuật KHTN(HÓA) Ngoại ngữ Văn học Công nghệ

5 GDDP Ngoại ngữ HĐTN,HN(SH) KHTN(HÓA)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A4

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Ngoại ngữ GDDP KHTN(HÓA) Văn học Toán

2 HĐTN Văn học LS&ĐL(SỬ) Ngoại ngữ Mỹ thuật Toán

3 LS&ĐL(ĐỊA) KHTN(HÓA) KHTN(HÓA) Âm nhạc GDTC (TD) Văn học

4 Toán Văn học TIN GDTC (TD) KHTN(HÓA) CD

5 Toán Ngoại ngữ HĐTN,HN(SH) Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A5

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Ngoại ngữ LS&ĐL(ĐỊA) Văn học GDTC (TD) KHTN(HÓA)

2 Văn học KHTN(HÓA) GDTC (TD) Mỹ thuật Âm nhạc Ngoại ngữ

3 KHTN(HÓA) Văn học Ngoại ngữ Toán CD LS&ĐL(SỬ)

4 Toán TIN Toán GDDP KHTN(HÓA) Toán

5 HĐTN Công nghệ HĐTN,HN(SH) Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A6

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Âm nhạc GDDP Toán Văn học KHTN(HÓA)

2 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học HĐTN GDTC (TD)

3 Toán Mỹ thuật GDTC (TD) KHTN(HÓA) KHTN(HÓA) Toán

4 KHTN(HÓA) Công nghệ CD LS&ĐL(ĐỊA) Ngoại ngữ Văn học

5 LS&ĐL(SỬ) TIN HĐTN,HN(SH) Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A7

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) KHTN(HÓA) Toán Ngoại ngữ KHTN(HÓA) LS&ĐL(SỬ)

2 Văn học Âm nhạc GDTC (TD) Công nghệ Ngoại ngữ Văn học

3 Toán LS&ĐL(ĐỊA) KHTN(HÓA) Mỹ thuật Văn học KHTN(HÓA)

4 Toán GDTC (TD) Toán TIN HĐTN Ngoại ngữ

5 CD GDDP HĐTN,HN(SH) Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A8

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Văn học Toán Văn học KHTN(HÓA) Văn học

2 HĐTN Mỹ thuật Âm nhạc TIN Toán Văn học

3 Toán GDTC (TD) GDTC (TD) LS&ĐL(SỬ) CD Công nghệ

4 LS&ĐL(ĐỊA) Ngoại ngữ GDDP Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

5 KHTN(HÓA) KHTN(HÓA) HĐTN,HN(SH) KHTN(HÓA)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 6A9

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) Âm nhạc GDTC (TD) Văn học Ngoại ngữ LS&ĐL(SỬ)

2 Văn học GDTC (TD) KHTN(HÓA) Văn học Mỹ thuật KHTN(HÓA)

3 Ngoại ngữ Công nghệ Toán TIN Văn học Toán

4 HĐTN KHTN(HÓA) LS&ĐL(ĐỊA) Ngoại ngữ Toán GDDP

5 KHTN(HÓA) CD HĐTN,HN(SH) Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 6A10

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN,HN(CC) TIN LS&ĐL(ĐỊA) LS&ĐL(SỬ) Văn học GDTC (TD)

2 Toán Văn học KHTN(HÓA) GDTC (TD) KHTN(HÓA) Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ GDDP Toán Toán Mỹ thuật Âm nhạc

4 Văn học KHTN(HÓA) Ngoại ngữ KHTN(HÓA) Văn học Toán

5 CD Công nghệ HĐTN,HN(SH) HĐTN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A1

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Địa lí Toán Sinh học Ngoại ngữ

2 Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ Toán Văn học Lịch sử

3 Âm nhạc Toán Lịch sử CD TC Sinh học

4 Mỹ thuật Toán Thể dục Vật lý TC Văn học

5 Địa lí Ngoại ngữ Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A2

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Thể dục Sinh học Văn học Âm nhạc

2 Vật lý Lịch sử Toán Ngoại ngữ Văn học Văn học

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Văn học Sinh hoạt Thể dục

4 Công nghệ Toán TC Lịch sử CD Toán

5 Mỹ thuật  TC Sinh học Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A3

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Lịch sử Tự chọn Địa lí Vật lý

2 Thể dục Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Công nghệ

3 Mỹ thuật Ngoại ngữ Sinh học Văn học Văn học Tự chọn

4 Lịch sử Thể dục Địa lí CD Toán Toán

5 Văn học Âm nhạc Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A4

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Địa lí Địa lí Công nghệ Văn học

2 Toán Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học

3 CD Tự chọn Toán Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ

4 Mỹ thuật Ngoại ngữ Âm nhạc Văn học Văn học Thể dục

5 Tự chọn Vật lý Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A5

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ

2 Tự chọn Âm nhạc Văn học Địa lí Toán Văn học

3 Địa lí Toán Văn học Vật lý Văn học Thể dục

4 CD Ngoại ngữ Mỹ thuật Thể dục Lịch sử Lịch sử

5 Toán Toán Sinh hoạt Tự chọn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A6

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Mỹ thuật Toán CD Toán

2 Ngoại ngữ Vật lý Thể dục Âm nhạc Công nghệ Sinh học

3 Địa lí Địa lí Văn học Văn học Văn học Toán

4 Sinh học Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Tự chọn

5 Tự chọn Lịch sử Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A7

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Tự chọn Mỹ thuật Văn học Văn học

2 Toán CD Âm nhạc Toán Văn học Ngoại ngữ

3 Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Sinh học Toán Lịch sử

4 Thể dục Toán Sinh học Lịch sử Địa lí Tự chọn

5 Văn học Địa lí Sinh hoạt Vật lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A8

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO CD Toán Ngoại ngữ Lịch sử Lịch sử

2 Thể dục Ngoại ngữ Toán Địa lí Thể dục Vật lý

3 Tự chọn Văn học Mỹ thuật Văn học Tự chọn Toán

4 Âm nhạc Văn học Sinh học Văn học Địa lí Sinh học

5 Công nghệ Ngoại ngữ Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 7A9

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Toán Ngoại ngữ Địa lí Mỹ thuật Vật lý

2 Văn học Toán Toán CD Tự chọn Văn học

3 Công nghệ Tự chọn Thể dục Toán Địa lí Văn học

4 Thể dục Ngoại ngữ Âm nhạc Sinh học Văn học Ngoại ngữ

5 Lịch sử Sinh học Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A10

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Lịch sử Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Toán

2 Địa lí Thể dục CD Văn học Ngoại ngữ Tự chọn

3 Văn học Tự chọn Âm nhạc Văn học Lịch sử Vật lý

4 Toán Công nghệ Địa lí Sinh học Văn học Toán

5 Toán Mỹ thuật Sinh hoạt Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 7A11

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Mỹ thuật Ngoại ngữ Văn học Toán

2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục Địa lí Toán

3 Tự chọn CD Sinh học Địa lí Công nghệ Tự chọn

4 Văn học Văn học Lịch sử Âm nhạc Sinh học Vật lý

5 Lịch sử Toán Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 8A1

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Mỹ thuật Văn học Tự chọn Sinh học Vật lý

2 Văn học Công nghệ Văn học Lịch sử Toán Thể dục

3 Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Toán

4 Hóa học Toán CD Âm nhạc Toán Văn học

5 Lịch sử Tự chọn Địa lí Sinh hoạt Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A2

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Thể dục Lịch sử Vật lý Toán

2 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Toán Sinh học Toán

3 Tự chọn Toán Lịch sử Hóa học Hóa học Văn học

4 Thể dục Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Âm nhạc

5 CD Tự chọn Mỹ thuật Sinh hoạt Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A3

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Âm nhạc Hóa học Hóa học Sinh học

2 Ngoại ngữ Văn học Thể dục Vật lý Lịch sử Toán

3 Toán Thể dục Toán Văn học Văn học Địa lí

4 Lịch sử TC Mỹ thuật CD Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Toán TC Sinh học Sinh hoạt Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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A B C D E F G

Lớp 8A4

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Công nghệ Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

2 Văn học Văn học Mỹ thuật Hóa học Toán Toán

3 Văn học Hóa học Thể dục Thể dục Lịch sử Văn học

4 Tự chọn Âm nhạc Vật lý Sinh học CD Sinh học

5 Địa lí Tự chọn Toán Sinh hoạt Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A5

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Tự chọn Toán Lịch sử Văn học

2 Toán Ngoại ngữ Tự chọn Mỹ thuật Hóa học Địa lí

3 Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Lịch sử Vật lý Sinh học

4 CD Toán Thể dục Văn học Văn học Thể dục

5 Hóa học Toán Ngoại ngữ Sinh hoạt Âm nhạc

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A6

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học

2 Toán Lịch sử Văn học Văn học CD Toán

3 Thể dục Hóa học Địa lí Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lý

4 Tự chọn Văn học Toán Hóa học Thể dục Công nghệ

5 Mỹ thuật Văn học Tự chọn Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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A B C D E F G

Lớp 8A7

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Công nghệ Âm nhạc Toán Văn học

2 Ngoại ngữ Địa lí Mỹ thuật Thể dục Tự chọn Thể dục

3 Sinh học Tự chọn Lịch sử CD Văn học Hóa học

4 Toán Văn học Toán Vật lý Sinh học Ngoại ngữ

5 Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh hoạt Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A8

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Vật lý CD Thể dục Văn học Văn học

2 Toán Tự chọn Sinh học Âm nhạc Công nghệ Hóa học

3 Ngoại ngữ Sinh học Mỹ thuật Toán Ngoại ngữ Lịch sử

4 Toán Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Tự chọn Toán

5 Địa lí Văn học Lịch sử Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 8A9

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Toán Mỹ thuật Toán Văn học

2 Văn học Sinh học Tự chọn Thể dục Toán Ngoại ngữ

3 CD Vật lý Văn học Âm nhạc Ngoại ngữ Toán

4 Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Lịch sử Hóa học

5 Sinh học Tự chọn Địa lí Sinh hoạt Văn học

Lớp 8A10

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Văn học Thể dục Địa lí Công nghệ Toán

2 Mỹ thuật Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Văn học Toán

3 Tự chọn Văn học Toán Thể dục Sinh học Văn học

4 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Vật lý

5 Hóa học Tự chọn Âm nhạc Sinh hoạt CD
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579

580
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Lớp 9A1

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Âm nhạc Hóa học Văn học Thể dục

2 Toán Thể dục Văn học Sinh học Vật lý Toán

3 Sinh học Văn học Văn học Vật lý Toán Công nghệ

4 CD Văn học Lịch sử Tự chọn Ngoại ngữ Hóa học

5 Địa lí Toán Địa lí Tự chọn Sinh hoạt Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A2

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Văn học Công nghệ Thể dục Địa lí

2 Tự chọn Sinh học Văn học Vật lý Ngoại ngữ Sinh học

3 Toán Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Thể dục

4 Văn học Âm nhạc Toán Văn học Toán Vật lý

5 Toán Ngoại ngữ CD Tự chọn Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A3

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Văn học Vật lý Văn học

2 Tự chọn Vật lý Văn học Văn học Sinh học Ngoại ngữ

3 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Địa lí Toán

4 Địa lí Toán Toán CD Lịch sử Thể dục

5 Âm nhạc Sinh học Công nghệ Tự chọn Sinh hoạt Hóa học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

A B C D E F G

Lớp 9A4

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Văn học Sinh học Công nghệ

2 Tự chọn Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Văn học CD

3 Vật lý Thể dục Địa lí Sinh học Địa lí Văn học

4 Văn học Toán Toán Tự chọn Ngoại ngữ Toán

5 Toán Âm nhạc Lịch sử Hóa học Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A5

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Tự chọn CD Thể dục Hóa học

2 Toán Văn học Thể dục Sinh học Vật lý Sinh học

3 Toán Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 Tự chọn Toán Lịch sử Địa lí Văn học Văn học

5 Văn học Văn học Vật lý Âm nhạc Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A6

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Địa lí Sinh học Vật lý Âm nhạc CD

2 Thể dục Văn học Công nghệ Địa lí Thể dục Ngoại ngữ

3 Văn học Hóa học Văn học Văn học Toán Vật lý

4 Tự chọn Toán Ngoại ngữ Tự chọn Văn học Sinh học

5 Toán Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 9A7

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học

2 Toán CD Hóa học Toán Văn học Âm nhạc

3 Thể dục Địa lí Địa lí Thể dục Công nghệ Văn học

4 Toán Văn học Vật lý Tự chọn Hóa học Văn học

5 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Tự chọn Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A8

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Hóa học Toán Sinh học Vật lý Thể dục

2 Tự chọn Toán Toán CD Thể dục Công nghệ

3 Địa lí Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

4 Văn học Văn học Hóa học Lịch sử Địa lí Văn học

5 Âm nhạc Văn học Sinh học Tự chọn Sinh hoạt Văn học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A9

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Ngoại ngữ Vật lý Văn học CD Ngoại ngữ

2 Toán Thể dục Văn học Hóa học Toán Lịch sử

3 Hóa học Âm nhạc Tự chọn Văn học Văn học Sinh học

4 Toán Toán Địa lí Thể dục Địa lí Vật lý

5 Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Sinh hoạt Tự chọn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5
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Lớp 9A10

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Toán Âm nhạc Văn học CD

2 Ngoại ngữ Địa lí Toán Toán Văn học Sinh học

3 Tự chọn Vật lý Ngoại ngữ Văn học Thể dục Hóa học

4 Địa lí Công nghệ Vật lý Tự chọn Sinh học Văn học

5 Văn học Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Sinh hoạt Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Lớp 9A11

Có tác dụng từ ngày 8/11/2021

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO Thể dục Tự chọn Toán Tự chọn Văn học

2 Toán Địa lí Văn học Toán Thể dục Văn học

3 Vật lý Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Vật lý Toán

4 Địa lí Văn học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử

5 Văn học Âm nhạc Sinh học CD Sinh hoạt Sinh học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5


